
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói
Giá Bán (VNĐ - Đã Bao Gồm Thuế GTGT)

Cho Người Tiêu Dùng

Nhóm Hỗ Trợ Kiểm Soát Cân Nặng

0146
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bánh Quy Và Kem 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Cookies' N Cream)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550 g 1,149,120

2789
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bạc Hà Sô Cô La 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 572 g 1,149,120

0142
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Sô Cô La 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Chocolate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 572 g 1,149,120

0143
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Dâu Tây 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Strawberry)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550 g 1,149,120

0141
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Vani 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Vanilla)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550 g 1,149,120

0242
TPDCCĐĂĐB: Bột Protein 

(Food For Special Dietary Uses: Personalized Protein Powder)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 240 g 891,000

0105
TPBVSK: Trà Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Truyền Thống 

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Original Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 51 g 840,240

0255
TPBVSK: Trà Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Chanh Tự Nhiên 

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Lemon Natural Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 51 g 840,240

3123
TPBVSK: Cell Activator 

(Heath Supplement: Cell Activator)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 viên 930,960

0111
TPBVSK: Cell - U - Loss® 

(Health Supplement: Cell - U - Loss®)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 697,680

1076
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Prolessa® Duo 

(Health Supplement: Prolessa® Duo)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 318 g 3,053,160

1095
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Prolessa® Duo 

(Health Supplement: Prolessa® Duo)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 74,2 g 1,015,200
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Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói
Giá Bán (VNĐ - Đã Bao Gồm Thuế GTGT)

Cho Người Tiêu Dùng

Nhóm Hỗ Trợ Tăng Cường Sức Đề Kháng

3122
TPBVSK: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2 

(Health Supplement: Formula 2 Multivitamin Complex)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 462,240

2374
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: ImmuLift 

(Health Supplement: ImmuLift)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 112,5 g 1,254,960

Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Tiêu Hóa 

2631
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Quýt 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate - Mandarin Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473 ml 1,128,600

1065
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Xoài 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate - Mango Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473 ml 1,128,600

0006
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473 ml 1,128,600

2864
TPBVSK: Hỗn Hợp Chất Xơ Hoạt Hóa - Hương Táo 

(Health Supplement: Active Fiber Complex - Apple Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 210 g 1,065,960

1829 TPBVSK: Simply Probiotic Hoa Kỳ Hộp nhựa 30 g 937,440

Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Tim Mạch

3150 TPBVSK: Niteworks® Hoa Kỳ Hộp nhựa 150 g 2,199,960

0065
TPBVSK: Herbalifeline® 

(Health Supplement: Herbalifeline®) 
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 viên 1,072,440

Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Xương Khớp

0565 TPBVSK: Xtra-Cal® Advanced Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 536,760

0555 TPBVSK: Joint Support Advanced Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 935,280

Nhóm Hỗ Trợ Tăng Cường Thị Lực

0064
TPBVSK: Ocular Defense 

(Health Supplement: Ocular Defense)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 30 viên 779,760
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Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói
Giá Bán (VNĐ - Đã Bao Gồm Thuế GTGT)

Cho Người Tiêu Dùng

Nhóm Vận Động Và Tăng Cường Sự Tỉnh Táo

1459
TPBS: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô Cô La 

(Supplemented Food: Herbalife 24 Rebuild Strength - Chocolate Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 1,010 kg 2,370,600

1457
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem 

(Food For Special Dietary Uses: Herbalife 24 Formula 1 Sport - Creamy Vanilla Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 780 g 1,813,320

1458 TPBVSK: Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam Hoa Kỳ Gói 4,5 g; 20 gói/hộp 1,142,640

0102
TPBVSK: Trà N-R-G 

(Health Supplement: N-R-G Tea)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 g 658,800

Nhóm Hỗ Trợ Giúp Ngủ Ngon Và Thư Giãn

044K TPBVSK: Trà Tâm An (Health Supplement: Relaxation Tea) Hoa Kỳ Hộp nhựa 48 g 956,880

Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Cho Mái Tóc Và Làn Da

0056
TPBVSK: Thức Uống Dạng Bột Beauty Powder Drink - Hương Cam

(Health Supplement: Beauty Powder Drink - Orange Flavor) 
Đài Loan Hộp nhựa 300 g 2,246,400

111K
Herbalife Nutrition Vitamin Mask - Moisturizing

(Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition - Dưỡng Ẩm Da)
Hàn Quốc Hộp 5 miếng (25 g/miếng) 565,920

112K
Herbalife Nutrition Vitamin Mask - Brightening

(Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition - Trắng Sáng Da)
Hàn Quốc Hộp 5 miếng (25 g/miếng) 595,080

113K
Herbalife Nutrition Vitamin Mask - Firming

(Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition - Săn Chắc Da)
Hàn Quốc Hộp 5 miếng (30 g/miếng) 876,960

2564
Herbal Aloe Strengthening Shampoo

(Dầu gội Herbal Aloe Strengthening)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 250 ml 330,480

2565
Herbal Aloe Strengthening Conditioner

(Dầu xả Herbal Aloe Strengthening)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 250 ml 330,480

0765
Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser

(Gel Rửa Mặt Dành Cho Da Thường Đến Khô)
Hoa Kỳ Tuýp 150 ml 694,440

0766
Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser

(Gel Rửa Mặt Dành Cho Da Thường Đến Dầu)
Hoa Kỳ Tuýp 150 ml 694,440
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Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói
Giá Bán (VNĐ - Đã Bao Gồm Thuế GTGT)

Cho Người Tiêu Dùng

Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Cho Mái Tóc Và Làn Da

0767
Herbalife Skin Energizing Herbal Toner 

(Nước Cân Bằng Da)
Hoa Kỳ Lọ 50 ml 536,760

0891
Herbalife Skin Energizing Herbal Toner 

(Nước Cân Bằng Da)
Hoa Kỳ Lọ 150 ml 1,369,440

0899
Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++

(Kem Chống Nắng Dưỡng Ẩm)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,175,040

0774
Herbalife Skin Replenishing Night Cream

(Kem Dưỡng Da Ban Đêm)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,175,040

0768
Herbalife Skin Line Minimizing Serum

(Serum Dưỡng Da)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,578,960

0770
Herbalife Skin Firming Eye Gel

(Gel Săn Da Vùng Mắt)
Hoa Kỳ Lọ 15 ml 1,089,720

0771
Herbalife Skin Hydrating Eye Cream

(Kem Dưỡng Ẩm Da Vùng Mắt)
Hoa Kỳ Lọ 15 ml 1,089,720

0772
Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub

(Gel Làm Sạch Tế Bào Da Chết)
Hoa Kỳ Tuýp 120 ml 578,880

0773
Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask 

(Mặt Nạ Đất Sét)
Hoa Kỳ Tuýp 120 ml 631,800

1492
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cơ Bản Dành Cho Da Thường Đến Khô  

(Basic Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner,

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++, 

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, và 

- 01 Túi nhựa.

3,581,280

1493
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Nâng Cao Dành Cho Da Thường Đến Khô 

(Advanced Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, và

- 01 Túi nhựa.

7,339,680
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Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói
Giá Bán (VNĐ - Đã Bao Gồm Thuế GTGT)

Cho Người Tiêu Dùng

Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Cho Mái Tóc Và Làn Da

1494
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Tối Ưu Dành Cho Da Thường Đến Khô 

(Ultimate Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, 

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub, 

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask, và

- 01 Túi nhựa.

8,550,360

1496
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cơ Bản Dành Cho Da Thường Đến Dầu 

(Basic Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, và

- 01 Túi nhựa.

3,581,280

1497
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Nâng Cao Dành Cho Da Thường Đến Dầu 

(Advanced Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, và 

- 01 Túi nhựa.

7,339,680

1498
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Tối Ưu Dành Cho Da Thường Đến Dầu

(Ultimate Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, 

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub, 

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask, và 

- 01 Túi nhựa.

8,550,360
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Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói
Giá Bán (VNĐ - Đã Bao Gồm Thuế GTGT)

Cho Người Tiêu Dùng

Nhóm Vật Phẩm

297A
Muỗng Đo Lường 

(Embossed Herbalife Spoon)
Trung Quốc Túi poly bằng nhựa PE và thùng carton 280,800

297A
Muỗng Đo Lường 

(Embossed Herbalife Spoon)
Việt Nam Túi poly bằng nhựa PE và thùng carton 280,800

299A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Trung Quốc Hộp cỡ nhỏ 189,000

299A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Việt Nam Hộp cỡ nhỏ 189,000

305A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Trung Quốc Hộp cỡ trung bình 189,000

305A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Việt Nam Hộp cỡ trung bình 189,000

994M Bình Lắc Shake Việt Nam Bình lắc Shake bằng nhựa 104,760

5B44 Huy Hiệu I Love Herbalife Trung Quốc Túi nhựa gồm 1 cái 69,300

Nhóm Vật Phẩm Bán Lẻ (trực tuyến tại https://vn.myherbalife.com)

5001 Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ Việt Nam Bộ 25 Đơn 63,720

N873 Túi Đựng Mỹ Phẩm Herbalife SKIN Việt Nam Cái 41,040

778S Túi ECO Shopping Việt Nam Cái 75,600

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam | Điện thoại: +84 28 3827 9191 | Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

TRỤ SỞ CHÍNH: Số 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là Số 26 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)

CHI NHÁNH HÀ NỘI: Tầng 3, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

(nay là Tầng 3, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội)

Ghi chú:

- Giá bán các sản phẩm nêu trên do Công ty tự xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm, không phải là giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

- Giá sản phẩm bao gồm Thuế giá trị gia tăng (GTGT) với thuế suất theo quy định thuế hiện hành sẽ được thể hiện trên đơn hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi Thành viên mua hàng.

  (1) Sản phẩm Túi nhựa trong các bộ sản phẩm có xuất xứ Việt Nam.

Vui lòng xem bản đầy đủ tại: https://vn.myherbalife.com/ed/vi-VN/pages/Public/references.html

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Tầng M, Tòa nhà F-Home Đà Nẵng, Số 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

(nay là Tầng M, Tòa nhà F-Home Đà Nẵng, Số 16 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng)
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